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Sự ngưỡng mộ Phật Giáo của thế giới nhân loại nằm trong ý tưởng giản dị vì đạo Phật không chủ trương con người cao sang hay thấp hèn là do sự sanh trưởng. Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh rằng dòng giống của một người nam hay nữ được quyết định bởi chính hành động (Nghiệp) chứ không bao giờ do sự sanh trưởng của họ.

Đức Phật là một trong những nhà cải cách xã hội tiền phong đã dũng cảm thuyết giảng sự bình đẳng giữa con người trong xã hội, và chỉ dạy rằng mọi sự phân chia giai cấp là hoàn toàn sai lầm. Vì vậy, giáo lý của đức Phật đã mang lại một cuộc cách mạng xã hội toàn diện cho quốc gia Ấn Ðộ đầy giai cấp bất công, cũng như trên toàn thế giới.

Ngày nay, tất cả các nước văn minh đều nhận thức rằng con người khi sinh vào thế giới này không chứng tỏ họ là một người Bà La Môn (Brahmin) hay Chiên Đà La (Chandala). Tuy nhiên tại những quốc gia Nam Phi vẫn còn sự kỳ thị màu da.

Quả thực đây là lúc thích hợp nhất để chúng ta suy nghĩ xem bằng cách nào Phật giáo có thể đóng góp cho xã hội hiện đại, đặc biệt trong những xã hội đang còn sự bất bình đẳng về chủng tộc hoặc phân chia giai cấp.

Từ khởi thủy, Phật giáo đã thuyết minh sự đồng nhất của nhân loại, và chủ trương rằng sự sinh trưởng trong một chủng tộc hay giai cấp đặc biệt nào không gây trở ngại cho bất cứ ai nhằm phát triển khả năng của họ trong  đời này cũng như ở kiếp sau. Vào thời đức Phật, những danh từ giai cấp cũng chỉ có ý nghĩa nghề nghiệp, và người ta tự do trong việc chọn lựa hay thay đổi nghề nghiệp của mình.

Giáo sư Rhys Davids ghi nhận: “Đức Phật hoàn toàn và tuyệt đối không đề cập đến những điều lợi ích hay tai hại do bởi sự sanh trưởng, nghề nghiệp hay địa vị xã hội; và Ngài đã dẹp bỏ mọi sự kỳ thị cũng như suy đồi xuất phát từ những luật pháp chuyên chế”.

 Xuyên qua giáo pháp của đức Phật, chúng ta nhận thấy Phật giáo, bằng gương mẫu và sự thuyết phục hiền hòa đã đẩy lui ý tưởng phân chia giai cấp trong nhân loại. Một vài vị ưu tú nhất trong hàng Thánh Chúng của Tăng và Ni đoàn thời đức Phật còn tại thế, đều xuất thân từ giai cấp hạ tiện. Chẳng hạn, ngài Ưu Ba Ly (Upali), vị trì giới số một đứng sau đức Phật trong Giáo Hội, trước kia là bác thợ cạo; sa môn Sunita là một công nhân quét đường; và trong hàng Ni giới cũng vậy: hai cô Punnà và Punnika gia nhập giáo đoàn xuất gia làm Tỳ Kheo Ni, vốn là hạng gái nô lệ. Như vậy, chỉ duy nhất trong Phật Giáo, đức Phật đã nâng đỡ mọi người nam nữ ở địa vị thấp hèn nhất, và giúp họ chứng đắc những quả vị tinh thần giải thoát cao siêu.

Thật rõ ràng là quan niệm về chủng tộc và giai cấp không có thế đứng trong Phật giáo. Đúng vậy, đức Phật đã xem những thành kiến đó như là điều tai hại cho tiến trình tu tập của con người. Trong vấn đề này, đức Phật dạy rằng: “Những ai mang nặng thành kiến giai cấp và chủng tộc sẽ xa rời đời sống đạo đức và không thể đạt tới trí tuệ siêu việt” 
Phật giáo không phủ nhận thành kiến về chủng tộc và giai cấp mà không đưa ra những lý do. Phật giáo lên án chống lại các thành kiến đó bằng cách viện dẫn những luận cứ lịch sử, khoa học, đạo đức và tôn giáo cùng thuyết minh rằng mọi người nam nữ thuộc đủ tất cả giai cấp, cần được đối xử bình đẳng. Theo Phật giáo, điều quan trọng không phải do nơi giai cấp cao sang hay thấp hèn mà là ở đức độ cao quý. Đức Phật dạy: “Ai có được trí tuệ và đạo đức hoàn toàn là tối thắng”.

Phật giáo cố gắng diệt trừ tất cả mọi ý tưởng phân biệt về dòng giống bằng sự cảm hóa, tình thương và lòng từ bi. Vào thời đức Phật, theo tục lệ chư Tăng và quý Sư Cô thường đến khất thực tại nhà dân chúng gồm cả hai giai cấp giàu sang cũng như hạ tiện, và thọ lãnh thức ăn từ các thí chủ đó. Khi đức Phật nhận thấy các vị Bà La Môn (Brahmins), với ý niệm giai cấp sai lầm, luôn ngăn cản Ngài tiếp xúc với hạng dân chúng hạ tiện, đức Phật liền bảo họ: “Xin đừng hỏi dòng dỏi của Như Lai”.

Các đệ tử của đức Phật cũng hoàn toàn không nghĩ đến hành động phân chia giai cấp, và họ thường hay thân cận  với hạng người cùng đinh. Dưới đây là câu chuyện cảm động ghi chép về Ngài A Nan (Ananda), một trong các đệ tử thân tín của đức Phật. Một hôm, đức A Nan khoác y vàng và mang bình bát đi vào thành Xá Vệ (Sravasti) khất thực. Sau khi thọ trai xong, Ngài đến gần giếng, nơi một cô gái thuộc giai cấp hạ tiện Ma Đăng Già (Matanga), đang lấy nước. Gặp nàng, đức A Nan bảo cô ta: “Này cô, tôi đang khát, cho tôi xin ít nước”. Nàng đáp lại: “Kính bạch Đại đức A Nan, con là hạng gái cùng đinh Ma Đăng Già (Matanga)”. Ngài A Nan trả lời “Tôi không xin cô giai cấp, tôi chỉ xin cô nước uống thôi”. Rồi cô gái dâng cúng nước cho đại đức A Nan dùng. Cùng thế ấy, hàng cư sĩ, họ cũng được khuyên nên có lòng thương đối với con người và thú vật.

Phật giáo nhấn mạnh rằng nuôi dưỡng bất cứ thành kiến hay ý tưởng nào về dòng dõi cao quý hay thấp hèn đều gây tai hại cho sự tiến tu của hành giả trong đời này và những kiếp sau. Phật giáo ghi nhận: “Một người kiêu hảnh về giống nòi, sự phú quý hoặc gia thế của y; và khinh miệt kẻ đồng loại là thoái hóa”. Tưởng cũng nên nhắc rằng một trong số các thương nghiệp mà hàng Phật tử được khuyến cáo không nên làm, là nghề buôn bán người nô lệ, dù trong phạm vi lớn hay nhỏ.

Phật giáo dạy rằng không thể nào thực hành lòng từ bi đối với mọi chúng sanh và có tâm hỷ xả với tất cả, nếu con người chưa thoát khỏi những thành kiến về chủng tộc và giai cấp. 

Đại đức Na Tiên (Nagasena), khi trả lời câu hỏi của vua Di Lan Đà (Menander), người mà về sau quy y theo Phật giáo, đã giải đáp một cách nhiệt thành tại sao người này sinh ra nghèo hèn, kẻ khác lại giàu sang. 

Vua Di Lan Đà thỉnh vấn: “Kính bạch đại đức Na Tiên, vì lý do nào tất cả mọi người sinh ra không giống nhau, có người sống trường thọ, kẻ khác lại yểu tướng, người này khỏe mạnh, kẻ nọ ốm đau; có người đẹp đẽ, có kẻ xấu xí và vân vân”.

Đại đức Na Tiên đáp rằng: “Tâu đại vương, tại sao tất cả những cây trái không giống nhau; có trái chua, trái mặn, trái đắn, trái cay, và trái ngọt?”.

Đức vua lại trả lời: “Ta nghĩ rằng, lý do vì sự khác nhau của hạt giống”. Đại đức Na Tiên giải thích: “Cùng thế ấy, tâu đại vương, do sự khác biệt về cái Nghiệp (Kamma) mà mọi người sinh ra không ai giống ai; có người sống thọ, có hạng chết yểu, người này mạnh khỏe, kẻ nọ bệnh hoạn, có người đẹp đẽ, người xấu xí, có người dũng khí, có hạng nhu nhược; có kẻ giàu người nghèo, có người cao sang, có hạng thấp hèn; người này thông minh, kẻ kia dốt nát. Nghiệp lực quyết định con người nghèo khổ hay phú quý”.

A Dục (Asoka) là tấm gương chói sáng của một nhà vua đã cai trị vương quốc của Ngài theo đúng những nguyên tắc Phật giáo. Đức vua đã nhiệt thành tin tưởng vào sự bình đẳng giữa con người và đối xử với thần dân trong nước của Ngài một cách bình đẳng, không phân biệt chủng tộc hay chức vị xã hội. Tại một trong những chỉ dụ khắc trên đá của đức vua, Ngài đã tuyên bố: “Tât cả dân chúng là con của ta. Trẫm mong muốn các con của trẩm được cung cấp đầy đủ mọi sự an lành và hạnh phúc tại cỏi đời này cũng như ở cảnh giới khác; cùng thế ấy, trẩm ước mong toàn dân cũng được như vậy”. Thật là điều độc đáo, nếu các chính khách ngày nay cũng có thể noi theo tấm gương cao cả này của vua A Dục.

Tưởng nên chú ý nhắc lại điều trong tập sách cổ điển Janavamsa tiếng Tích Lan (Sinhalese) nói về hệ thống giai cấp ở Tích Lan thời xưa. Cuốn sách ghi chép: “Tất cả mọi người thực ra đều cùng một chủng tộc, mặc dù hình dáng có sai khác; và theo đức Phật, không phải do sự sanh trưởng, con người trở thành hạng cùng đinh Chiên Đà La hay người Bà La Môn (Brahmin)”.

Cho nên, chúng ta hãy rút ra từ bức thông điệp sống động này, những ý tưởng cao siêu của hơn 2.500 năm trước; và nên đối xử với đồng bào của chúng ta trong sự kính trọng và lòng yêu thương; không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng, màu da hay địa vị của họ trong cuộc sống.
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ấn hành tại Colombo (Tích Lan).
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